
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 71 đường Long Biên, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CLE DESIGNS

0109874052

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo quy định Luật 
đấu giá tài sản)

4511

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.

4649

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;

4663

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CLE DESIGNS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CLE DESIGNS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CLE DESIGNS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966791999
Email: ninale8195@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4690

9. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết:
Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa.

2391

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

11. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu.

2393(Chính)

12. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

13. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:
- Đồ dệt, trang phục và giày dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;

7729

14. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết:
Sản xuất đồ chơi bằng gốm.

3240

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HOÀNG 
KIM NGÂN   
                       
       

Việt 
Nam

Số 71 Đường Long 
Biên, Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 45,000 001195011325

2NGUYỄN 
NHẬT VIỆT  
                       
                       

Việt 
Nam

Số 05 Tôn Thất 
Thiệp, Phường Điện 
Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 35,000 001095022062

3NGUYỄN 
HÀ MY          
            

Việt 
Nam

Số 16 Ngõ 99 Lê 
Hồng Phong, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 20,000 001195018981

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095022062
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 05 Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 05 Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NHẬT VIỆT                                    
            

Nam

11/06/1995 Kinh Việt Nam

04/12/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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